
NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

STT Tên chi nhánh Địa chỉ trụ sở chi nhánh

1 An Giang 222 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Long, TP.LX, AG

2 Ba Đình 57 Láng Hạ, P. Thành Công. Q. Ba Đình, Hà Nội

3 Bà Rịa 1215 Lê Duẩn, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BRVT

4 Bà Rịa Vũng Tàu 24 Trần Hưng Đạo - Phường 1 Thành phố Vũng Tàu

5 Ba Tháng Hai 456 đường Ba Tháng Hai, phường 12, Quận 10, Tp HCM

6 Bắc Đaklak 170 Hùng Vương thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

7 Bắc Giang Số 02 Đường Nguyễn Gia Thiều, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

8 Bắc Hà Nội Số 137A Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

9 Bắc Hải Dương 206 Nguyễn Trãi 2-Sao Đỏ-Chí Linh- Hải Dương

10 Bắc Hưng Yên Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên

11 Bắc Kạn Tổ 4 - Phường Đức Xuân - Thành phố Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn

12 Bắc Ninh Số 01 Nguyễn Đăng Đạo, Suối Hoa, Bắc Ninh

13 Bắc Quảng Bình 368 Quang Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

14 Bắc Sài Gòn 290 Nam Kỳ Khởi Nghĩa , Phường 8, Quận 3

15 Bảo Lộc Số 52 Lê Thị Pha - Phường 1- Thành phố Bảo Lộc.

16 Bến Nghé 34 Nguyễn Thị Diệu, Phường 6, Quận 3, TP HCM

17 Bỉm Sơn 117 Trần Phú, Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

18 Bình Định 72 Lê Duẩn, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

19 Bình Dương 549 Đại Lộ Bình Dương- P. Hiệp Thành, TP.TDM, Bình Dương

20 Bình Thuận 286A Trần Hưng Đạo - TP.Phan Thiết

21 Cà Mau Số 12, Lý Bôn, Phường 2, Cà Mau

22 Cao Bằng Số 46, Phố Xuân trường, Phường Hợp Giang, TP Cao Bằng  

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHI NHÁNH



STT Tên chi nhánh Địa chỉ trụ sở chi nhánh

23 Chi nhánh Sở Giao dịch 2 4-6 Võ Văn Kiệt, F. Nguyễn Thái Bình, Q. 1

24 Chợ Lớn 66 Bis Bà Hom, P. 13, Q. 6, Tp. Hồ Chí Minh

25 Chưong Dương Số 41 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

26 Đà Nẵng 90 Nguyễn Chí Thanh, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng

27 Dak Lak 17 Nguyễn Tất Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak

28 Đắk Nông Đường 23/3 phường Nghĩa Trung TX Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

29 Điện Biên Số 888 đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ

30 Đông Đăk Lắk 55 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Eakar, Huyện Eakar, Tỉnh Đăklăk

31 Đông Đô 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

32 Đông Đồng Nai Số 19, Nguyễn Đình Chiểu, TT Long Thành, Đồng Nai

33 Đông Hà Nội Tổ 7, Thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội

34 Đông Hải Phòng Số 2/6A Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

35 Đồng Nai Số 7, Hoàng Minh Châu, P.Hòa Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

36 Đông Sài Gòn 33 Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. HCM

37 Gia Định 127 Đinh Tiên Hoàng, P3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

38 Gia Lai 112 Lê Lợi - TP Pleiku - Gia Lai

39 Hà Nam 210 Lê Hoàn - Quang Trung - Phủ Lý - Hà Nam

40 Hà Nội số 4B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

41 Hà Thành
Số 74 Phố Thợ Nhuộm, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

42 HÀ TĨNH Số 88-Phan Đình Phùng -TP Hà Tĩnh

43 Hai Bà Trưng Tòa nhà VCCI - Số 9 Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội

44 Hải Dương Số 2 Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương, Hải Dương

45 Hải Phòng 68-70 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

46 Hải Vân 339 Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng



STT Tên chi nhánh Địa chỉ trụ sở chi nhánh

47 HÒA BÌNH Đ.Lê Thánh Tông - P.Hữu Nghị - TP.Hòa Bình - T.Hòa Bình

48 Hoàn Kiếm 194 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

49 Hồng Hà 2A Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, HN

50 Hưng Yên 240 Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên

51 Khánh Hòa 35 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa

52 Lai Châu Đường 30/4 - Phường Đông Phong - TP Lai Châu - Tỉnh Lai Châu

53 Lâm Đồng 22 Trần Phú - Đà Lạt 

54 Móng Cái Đường Hùng Vường, Phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh

55 Mỹ Phước Lô 6-7, đường D1, KCN Mỹ Phước 1, P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương

56 Nam Bình Dương Số 10 Đại lộ Hữu Nghị, KCN VSIP, TX Thuận An tỉnh Bình Dương

57 Nam Định 92C Hùng Vương, TP.Nam Định

58 Nam Đồng Nai Lô F, KP1, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà, Đồng Nai

59 Nam Gia Lai 117 Trần Phú, Pleiku, Gia Lai

60 Nam Hà Nội 1281 Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội

61 NAM SÀI GÒN Số 01 Đinh Lễ - Phường 12 - Quận 4 - HCM

62 Ninh Bình Đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Thành, Thành Phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

63 Ninh Thuận Số 138 đường 21 tháng 8, Phước Mỹ, Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận.

64 Phủ Diễn Khối 4 - Thị trấn Diễn Châu - Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An

65 Phú Nhuận 203 Hoàng Văn Thụ- P.8- Q.Phú Nhuận

66 Phú Tài Khu trung tâm điều hành KCN Phú Tài, P. Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

67 Phú Thọ 1167, Đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

68 Phú Yên 287 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

69 Phúc Yên Đường Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

70 Quảng Bình 189 Hữu Nghị - TP Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

71 Quảng Nam 112 Phan Bội Châu, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam



STT Tên chi nhánh Địa chỉ trụ sở chi nhánh

72 Quảng Ngãi 56 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

73 Quảng Ninh Số 737, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

74 Quảng Trị 24 Hùng Vương- TP. Đông Hà- tỉnh Quảng Trị

75 Quang Trung 53 Quang Trung - Hà Nội

76 Sài Gòn 503-505 Nguyễn Trãi, Phường 07, Quận 05, Tp.HCM

77 SGD I Tháp A, vincom, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

78 Sơn La Số nhà 188, tổ 5 Phường Tô Hiệu, TP Sơn La, tỉnh Sơn La

79 Sơn Tây 191 Lê Lợi, TX Sơn Tây, TP Hà Nội

80 Tam Điệp Số 20, đường Trần Phú, phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

81 Tân Bình 217-273-275 Cộng Hòa, P 13, Q Tân Bình, TP.HCM

82 Tây Hà Nội Tòa nhà HH2 Constrexim - Yên Hòa- Cầu Giấy - Hà Nội

83 Tây Hồ 47 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội

84 Tây Nam Số 26-28, Nguyễn An Ninh, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

85 Tây Nam Quảng Ninh 430 đường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

86 Tây Ninh 492 Đường 30/4, KP5, P.3,  TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

87 Tây Sài Gòn Tầng 1 số 70 Lữ Gia, Phường 15 Quận 11, TPHCM

88 Thạch Thất Cụm công nghiệp Bình Phú, Xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội

89 Thái Bình 80B Lý Thường Kiệt - TP Thái Bình

90 Thái Nguyên Số 653 đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên

91 Thăng Long Số 8 Phạm Hùng - Cầu Giấy - Hà Nội

92 Thành Đô 469 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội

93 Thanh Hóa Số 26 Đại Lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa 

94 Thanh Xuân Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

95 Thừa thiên Huế 41 Hùng Vương, thành phố Huế

96 Tiền Giang 208A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.1, TP. Mỹ Tho - Tiền Giang
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97 TPHCM 134 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

98 Tràng An Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

99 Trường ĐTCB 773 Đường Hồng Hà - Hoàn Kiếm - Hà Nội

100 Từ Sơn Số 368 Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh.

101 Tuyên Quang Số 04 Đường Bình Thuận TP Tuyên Quang Tỉnh Tuyên Quang

102 Vĩnh Phúc Số 8 - Kim Ngọc - Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

103 Yên Bái Số 765, Đường Điện Biên, Phường Minh Tân, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái


